

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2850
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	2851
	Lê Văn Phong 
	Sen Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	2852
	Lê Thị Duệ
	Sen Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	2853
	Lê Khắc Đóa
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	2854
	Nguyễn Xuân Sanh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	2855
	Nguyễn Thị Ngọc Như
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	2858
	Cao Nghiệp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	2859
	Phan Thị Thuận
	Phong Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	2862
	Nguyễn Văn Lực
	Phú Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	2863
	Trần Công Thiên
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	2864
	Trần Văn Đạo
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	2866
	Phạm Văn Tùng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	2867
	Nguyễn Như Quỳnh
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14
	2868
	Đinh Văn Thái
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	2871
	Mai Văn Chiến
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	2873
	Lương Nữ Thảo Hương
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	2874
	Hoàng Thị Hiển
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2878
	Trần Mạnh Phước
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình


